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HƯỚNG DẪN
THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 06/2021/NQ-HĐND NGÀY 19 THÁNG 4 NĂM 2021 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI BAN HÀNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH VỀ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ TỈNH YÊN BÁI GIAI ĐOẠN 2021-2025
Thực hiện quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành một số chính sách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 19 tháng 4 năm 2021, nội dung như sau:
I. HƯỚNG DẪN CHUNG
1. Lập, phê duyệt kế hoạch hỗ trợ hằng năm
1.1. Căn cứ Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh và nhu cầu thực tế của các Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã. Trước ngày 20/10 hằng năm, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện lập kế hoạch hỗ trợ năm tiếp theo gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính.
1.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt kế hoạch hỗ trợ hằng năm.
1.3. Sở Tài chính tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh giao dự toán kinh phí hỗ trợ.
2. Cơ chế quản lý nguồn kinh phí hỗ trợ
Cơ chế quản lý nguồn kinh phí được áp dụng theo cơ chế quản lý nguồn vốn sự nghiệp từ ngân sách tỉnh. Việc cấp phát, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.
II. HƯỚNG DẨN CÁC NỘI DUNG CỤ THỂ
1. Hỗ trợ thành lập mới Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã
1.1. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ.
1.2. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ:
a) Văn bản đề nghị hỗ trợ (theo mẫu văn bản gửi kèm Hướng dẫn).
b) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký HTX, Liên hiệp HTX (có chứng thực).
c) Bản sao tài liệu (có chứng thực) chứng minh kinh phí của HTX, Liên hiệp HTX về việc làm con dấu; làm biển hiệu HTX, Liên hiệp HTX; mua phần mềm kế toán; làm chữ ký số; in hóa đơn, mua văn phòng phẩm phục vụ cho việc lưu giữ tài liệu tại HTX, Liên hiệp HTX; mua sắm trang thiết bị văn phòng HTX, Liên hiệp HTX (hóa đơn, chứng từ,...). Riêng đối với hóa đơn là bản sao có đóng dấu xác nhận của HTX, liên hiệp HTX, không cần phải chứng thực.
1.3. Quy trình thực hiện hỗ trợ: Thực hiện theo quy định tại Mục III Hướng dẫn này.
1.4. Phương thức hỗ trợ: Hỗ trợ sau đầu tư, theo quyết định phê duyệt hỗ trợ của Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Hỗ trợ đào tạo
2.1. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ.
2.2. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ:
2.2.1. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ đào tạo năm đầu tiên:
a) Văn bản đề nghị hỗ trợ (theo mẫu văn bản gửi kèm Hướng dẫn).
b) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký HTX, Liên hiệp HTX (có chứng thực).
c) Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương việc HTX, Liên hiệp HTX cử thành viên, người lao động của đơn vị tham gia khóa đào tạo.
d) Thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực của thành viên, người lao động của HTX, Liên hiệp HTX tham gia khóa đào tạo (có chứng thực).
đ) Văn bản của HTX, Liên hiệp HTX cử thành viên, người lao động của đơn vị tham gia khóa đào tạo.
e) Văn bản của cơ sở đào tạo về việc tuyển sinh thành viên, người lao động của HTX, Liên hiệp HTX tham gia khóa đào tạo.
g) Văn bản của thành viên, người lao động cam kết làm việc tại HTX, Liên hiệp HTX sau khi hoàn thành khóa đào tạo trong thời gian ít nhất bằng hai lần thời gian tham gia khóa đào tạo, chịu trách nhiệm bồi hoàn kinh phí đào tạo đối với Nhà nước trong trường hợp không thực hiện cam kết (đối với trường hợp hỗ trợ đào tạo dài hạn từ trên 12 tháng đến 5 năm).
h) Các chứng từ, hóa đơn (bản chính) chứng minh chi phí về trả học phí, tài liệu học tập (giáo trình) của năm đào tạo đầu tiên theo quy định của cơ sở đào tạo.
2.2.2. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ đào tạo các năm tiếp theo:
a) Văn bản đề nghị hỗ trợ (theo mẫu văn bản gửi kèm Hướng dẫn, trong đó ghi rõ là Văn bản đề nghị hỗ trợ cho năm đào tạo nào).
b) Chứng từ, hóa đơn (bản chính) chứng minh chi phí về trả học phí, tài liệu học tập (giáo trình) đối với năm đào tạo đề nghị hỗ trợ theo quy định của cơ sở đào tạo.
2.3. Quy trình thực hiện hỗ trợ: Thực hiện theo quy định tại Mục III Hướng dẫn này.
2.4. Phương thức hỗ trợ:
- Thành viên, người lao động được hỗ trợ thông qua HTX, Liên hiệp HTX theo quyết định phê duyệt hỗ trợ của Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Căn cứ Hồ sơ đề nghị hỗ trợ đào tạo theo quy định tại điểm 2.2.1 và điểm 2.2.2, khoản 2.2 của Hướng dẫn này, Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hỗ trợ theo từng năm và thực hiện cấp kinh phí hỗ trợ theo từng năm sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hỗ trợ.
3. Hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại HTX, Liên hiệp HTX
3.1. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ.
3.2. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ:
3.2.1. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho lao động trẻ sau 01 năm làm việc tại HTX, Liên hiệp HTX:
a) Văn bản đề nghị hỗ trợ (theo mẫu văn bản gửi kèm Hướng dẫn).
b) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký HTX, Liên hiệp HTX (có chứng thực).
c) Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương việc HTX, Liên hiệp HTX tuyển dụng lao động trẻ làm việc tại HTX, Liên hiệp HTX.
d) Thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực của người lao động (có chứng thực).
đ) Văn bản của HTX, Liên hiệp HTX về việc tuyển dụng lao động trẻ (nữ không quá 35 tuổi và nam không quá 40 tuổi tính đến thời điểm ký hợp đồng lao động chính thức) làm việc tại HTX, Liên hiệp HTX (hợp đồng lao động chính thức đã ký giữa HTX, Liên hiệp HTX với người lao động; quyết định tuyển dụng lao động của HTX, Liên hiệp HTX).
e) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ (nếu có) của người lao động chứng minh chuyên ngành đã được đào tạo phù hợp với vị trí công tác và nhu cầu của HTX, Liên hiệp HTX tuyển dụng (có chứng thực).
g) Chứng từ chứng minh lao động trẻ làm việc tại HTX, Liên hiệp HTX đối với thời gian 01 năm đầu tiên làm việc tại HTX, Liên hiệp HTX tính từ thời điểm ký hợp đồng lao động chính thức (bảng lương, phiếu chi lương cho lao động trẻ) là bản chính hoặc bản sao có dấu xác nhận của HTX, Liên hiệp HTX.
3.2.2. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho lao động trẻ các năm làm việc tiếp theo tại HTX, Liên hiệp HTX:
a) Văn bản đề nghị hỗ trợ (theo mẫu văn bản gửi kèm Hướng dẫn, trong đó ghi rõ là Văn bản đề nghị hỗ trợ cho năm làm việc nào).
b) Chứng từ chứng minh lao động trẻ làm việc tại HTX, Liên hiệp HTX đối với năm làm việc đề nghị hỗ trợ (bảng lương, phiếu chi lương cho lao động trẻ) là bản chính hoặc bản sao có dấu xác nhận của HTX, Liên hiệp HTX.
3.3. Quy trình thực hiện hỗ trợ: Thực hiện theo quy định tại Mục III Hướng dẫn này.
3.4. Phương thức hỗ trợ:
- Người lao động được hỗ trợ thông qua HTX, Liên hiệp HTX theo quyết định phê duyệt hỗ trợ của Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Căn cứ Hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho lao động trẻ sau 01 năm làm việc tại HTX, Liên hiệp HTX quy định tại điểm 3.2.1, khoản 3.2 của Hướng dẫn này, Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hỗ trợ 01 lần (đủ 36 tháng). Trường hợp lương tối thiểu vùng tăng so với quyết định phê duyệt, giao cho Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kinh phí hỗ trợ bổ sung theo quy định.
- Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định phê duyệt hỗ trợ, Sở Tài chính căn cứ hồ sơ theo quy định tại điểm 3.2.1 và điểm 3.2.2, khoản 3.2 của Hướng dẫn này thực hiện cấp kinh phí hỗ trợ theo từng năm.
4. Hỗ trợ kinh phí tham gia hội chợ, triển lãm trong nước
4.1. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ.
4.2. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ:
a) Văn bản đề nghị hỗ trợ (theo mẫu văn bản gửi kèm Hướng dẫn).
b) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký HTX, Liên hiệp HTX (có chứng thực).
c) Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương việc HTX, Liên hiệp HTX tham gia hội chợ, triển lãm trong nước.
d) Văn bản chứng minh của HTX, Liên hiệp HTX về việc có nguồn sản phẩm (HTX, Liên hiệp HTX tự sản xuất hoặc HTX, Liên hiệp HTX có hợp đồng cung cấp sản phẩm của tổ chức, cá nhân khác đảm bảo ổn định, hợp pháp) gắn với chuỗi giá trị, thực hành sản xuất xanh, sản phẩm OCOP theo quy định hiện hành.
đ) Bản sao tài liệu (có chứng thực) chứng minh kinh phí tham gia hội chợ, triển lãm trong nước của HTX, Liên hiệp HTX (hóa đơn, chứng từ,...). Riêng đối với hóa đơn là bản sao có đóng dấu xác nhận của HTX, liên hiệp HTX, không cần phải chứng thực.
4.3. Quy trình thực hiện hỗ trợ: Thực hiện theo quy định tại Mục III Hướng dẫn này.
4.4. Phương thức hỗ trợ: Hỗ trợ sau đầu tư, theo quyết định phê duyệt hỗ trợ của Ủy ban nhân dân tỉnh.
5. Hỗ trợ kinh phí thuê địa điểm và vận hành một số điểm giới thiệu, bán sản phẩm
5.1. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ.
5.2. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ:
5.2.1. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí thuê địa điểm và vận hành một số điểm giới thiệu, bán sản phẩm năm đầu tiên:
a) Văn bản đề nghị hỗ trợ (theo mẫu văn bản gửi kèm Hướng dẫn).
b) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký HTX, Liên hiệp HTX (có chứng thực).
c) Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương việc HTX, Liên hiệp HTX thuê địa điểm và vận hành một số điểm giới thiệu, bán sản phẩm.
d) Văn bản chứng minh của HTX, Liên hiệp HTX về việc có nguồn sản phẩm (HTX, Liên hiệp HTX tự sản xuất hoặc HTX, Liên hiệp HTX có hợp đồng cung cấp sản phẩm của tổ chức, cá nhân khác đảm bảo ổn định, hợp pháp) gắn với chuỗi giá trị, thực hành sản xuất xanh, sản phẩm OCOP theo quy định hiện hành.
đ) Bản sao tài liệu (có chứng thực) chứng minh kinh phí thuê địa điểm và vận hành một số điểm giới thiệu, bán sản phẩm năm đầu tiên của HTX, Liên hiệp HTX (hợp đồng thuê địa điểm, hóa đơn, chứng từ,...). Riêng đối với hóa đơn là bản sao có đóng dấu xác nhận của HTX, liên hiệp HTX, không cần phải chứng thực.
5.2.2. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí thuê địa điểm và vận hành một số điểm giới thiệu, bán sản phẩm năm thứ hai:
a) Văn bản đề nghị hỗ trợ (theo mẫu văn bản gửi kèm Hướng dẫn, trong đó ghi rõ là Văn bản đề nghị hỗ trợ năm thứ hai).
b) Bản sao tài liệu (có chứng thực) chứng minh kinh phí thuê địa điểm và vận hành một số điểm giới thiệu, bán sản phẩm năm thứ hai của HTX, Liên hiệp HTX (hợp đồng thuê địa điểm, hóa đơn, chứng từ,...). Riêng đối với hóa đơn là bản sao có đóng dấu xác nhận của HTX, liên hiệp HTX, không cần phải chứng thực.
5.3. Quy trình thực hiện hỗ trợ: Thực hiện theo quy định tại Mục III Hướng dẫn này.
5.4. Phương thức hỗ trợ:
- HTX, Liên hiệp HTX được hỗ trợ theo quyết định phê duyệt hỗ trợ của Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Căn cứ Hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí thuê địa điểm và vận hành một số điểm giới thiệu, bán sản phẩm theo quy định tại điểm 5.2.1 và điểm 5.2.2, khoản 5.2 của Hướng dẫn này, Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hỗ trợ theo từng năm và thực hiện cấp kinh phí hỗ trợ theo từng năm sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hỗ trợ.
III. QUY TRÌNH THỰC HIỆN HỖ TRỢ
1. Thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ
1.1. HTX, Liên hiệp HTX lập 02 bộ hồ sơ đề nghị hỗ trợ gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Bộ phận Một cửa của Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, tiếp nhận hoặc trả hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo quy định.
1.2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Tài chính có trách nhiệm lấy ý kiến thẩm định hồ sơ bằng văn bản của các cơ quan liên quan hoặc tổ chức họp lấy ý kiến thẩm định hồ sơ trực tiếp tại hội nghị và kiểm tra, khảo sát thực tế (nếu cần). Các cơ quan liên quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời về nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao. Quá thời hạn tham gia ý kiến mà cơ quan được lấy ý kiến không có văn bản trả lời thì người đứng đầu cơ quan hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung liên quan đến hồ sơ đề nghị hỗ trợ thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao.
1.3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản tham gia thẩm định của các cơ quan liên quan:
- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ, Sở Tài chính có trách nhiệm trả lời HTX, Liên hiệp HTX bằng văn bản, trong đó phải nêu rõ lý do hồ sơ của HTX, Liên hiệp HTX không đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ.
- Trường hợp hồ sơ phải chỉnh sửa, hoàn thiện để đảm bảo yêu cầu trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định, Sở Tài chính có trách nhiệm trả lời HTX, Liên hiệp HTX bằng văn bản để HTX, Liên hiệp HTX chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ đảm bảo yêu cầu theo quy định, Sở Tài chính có trách nhiệm lập báo cáo thẩm định (kèm theo dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh), trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định hỗ trợ cho HTX, Liên hiệp HTX.
1.4. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành quyết định phê duyệt hỗ trợ cho HTX, Liên hiệp HTX hoặc ban hành văn bản chỉ đạo khác.
1.5. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh có trách nhiệm trả kết quả giải quyết hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho HTX, Liên hiệp HTX (Quyết định hoặc văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh) theo giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.
2. Cấp phát, quyết toán kinh phí hỗ trợ
Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định phê duyệt hỗ trợ cho HTX, Liên hiệp HTX, Sở Tài chính thực hiện cấp phát, quyết toán kinh phí hỗ trợ theo Luật Ngân sách nhà nước.
3. Các trường hợp không tính vào thời gian thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ; cấp phát, quyết toán kinh phí hỗ trợ
3.1. Các hồ sơ phải xin ý kiến của lãnh đạo tỉnh; xin ý kiến của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương,...
3.2. Thời gian chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ của HTX, Liên hiệp HTX.
3.3. Các ngày nghỉ lễ, nghỉ tết theo quy định và các trường hợp nghỉ bất khả kháng khác.
4. Đối với các trường hợp quy định tại khoản 3 Mục này, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính điều chỉnh lại thời gian trả kết quả giải quyết thủ tục hỗ trợ trên hệ thống theo dõi của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư
1.1. Chủ trì triển khai nhiệm vụ được phân công theo Hướng dẫn. Phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc triển khai thực hiện Hướng dẫn.
1.2. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp nhu cầu kinh phí hỗ trợ hằng năm, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt kế hoạch hỗ trợ hằng năm.
1.3. Tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh.
1.4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hàng năm tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan có thẩm quyền kết quả thực hiện Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
1.5. Tổng hợp, nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; xử lý các trường hợp vi phạm trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
2. Sở Tài chính
2.1. Chủ trì triển khai nhiệm vụ được phân công theo Hướng dẫn. Phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc triển khai thực hiện Hướng dẫn.
2.2. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong công tác tổng hợp nhu cầu kinh phí hỗ trợ hằng năm, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt kế hoạch hỗ trợ hằng năm.
2.3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ của các HTX, Liên hiệp HTX. Đảm bảo kinh phí hỗ trợ và thực hiện quản lý, cấp phát, quyết toán kinh phí hỗ trợ theo quy định và thực hiện quản lý tài chính theo quy định của Luật Ngân sách và chức năng, nhiệm vụ được giao.
2.4. Tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh.
2.5. Hằng năm báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại Hướng dẫn, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan có thẩm quyền.
3. Liên minh HTX tỉnh
3.1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc triển khai thực hiện Hướng dẫn.
3.2. Trước ngày 20/10 hằng năm, Liên minh HTX tỉnh chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện và các đơn vị có liên quan lập kế hoạch hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể năm tiếp theo gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư.
3.3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan định kỳ 2 lần/năm (lần 1 trước ngày 01/4; lần 2 trước ngày 01/10) tổng hợp, thẩm định danh sách các HTX, liên hiệp HTX trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét: (1) Chấp thuận chủ trương việc HTX, Liên hiệp HTX cử thành viên, người lao động của đơn vị tham gia khóa đào tạo; (2) Chấp thuận chủ trương việc HTX, Liên hiệp HTX tuyển dụng lao động trẻ làm việc tại HTX, Liên hiệp HTX; (2) Chấp thuận chủ trương việc HTX, Liên hiệp HTX tham gia hội chợ, triển lãm trong nước; (4) Chấp thuận chủ trương việc HTX, Liên hiệp HTX thuê địa điểm và vận hành một số điểm giới thiệu, bán sản phẩm.
3.4. Tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh.
3.5. Hằng năm báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại Hướng dẫn gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan có thẩm quyền.
3.6. Căn cứ Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 03/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021- 2025 (Đề án); chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai thực hiện Đề án. Liên minh HTX tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan lựa chọn, đề xuất các HTX của tỉnh tham gia Đề án gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, nghiên cứu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
4. Sở Thông tin và Truyền thông
Chủ trì thực hiện, hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thanh, truyền hình của tỉnh và các cơ quan có liên quan thực hiện tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh.
5. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan
5.1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc triển khai thực hiện Hướng dẫn.
5.2. Phối hợp với Sở Tài chính trong việc thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ của HTX, Liên hiệp HTX, đảm bảo thời gian tham gia ý kiến thẩm định hồ sơ theo quy định tại Hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh.
5.3. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh HTX tỉnh trong công tác lập kế hoạch hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể hằng năm.
5.4. Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các HTX, Liên hiệp HTX, các cá nhân, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ và sử dụng kinh phí hỗ trợ đúng mục đích, quy định.
5.5. Tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh.
5.6. Hằng năm báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại Hướng dẫn gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan có thẩm quyền.
6. Các HTX, Liên hiệp HTX
6.1. Thực hiện đúng các nội dung đã cam kết trong Văn bản đề nghị hỗ trợ và quy định của pháp luật.
Hoàn trả lại toàn bộ kinh phí đã được nhận hỗ trợ trong khoảng thời gian tối đa 03 tháng trong trường hợp không tiếp tục triển khai nội dung được hỗ trợ; hoặc cho thuê, chuyển nhượng, tặng, cho tổ chức, cá nhân khác tài sản hình thành từ nguồn kinh phí hỗ trợ; hoặc trong quá trình hoạt động vi phạm các nội dung đã cam kết trong Văn bản đề nghị hỗ trợ; hoặc bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi quyết định hỗ trợ. HTX, Liên hiệp HTX đã bị hoàn trả kinh phí hỗ trợ sẽ không được xem xét hỗ trợ lần sau.
6.2. Đối với các HTX, Liên hiệp HTX có thành viên, người lao động được hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo: Sau khi khóa đào tạo kết thúc, HTX, Liên hiệp HTX có trách nhiệm nộp bản sao các văn bằng, chứng chỉ mà thành viên, người lao động của đơn vị đã được cơ sở đào tạo cấp về Sở Tài chính để lưu vào hồ sơ đề nghị hỗ trợ.
6.3. Báo cáo về kết quả hoạt động và việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ, sử dụng kinh phí hỗ trợ trong năm gửi tới Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Liên minh HTX tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi HTX, Liên hiệp HTX đặt trụ sở chính trước ngày 15/01 năm tiếp theo.
6.4. Chấp hành sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.
Hướng dẫn này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Hướng dẫn số 13/HD-UBND ngày 08/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái.
Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan liên quan kịp thời có văn bản gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung Hướng dẫn cho phù hợp./.
 
	
Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy (báo cáo);
- TT. HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Liên minh HTX tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;
- Trung tâm điều hành thông minh tỉnh;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Các Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH, TKTH.
	KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Thế Phước


 
MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ
(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 04/HD-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ
	Kính gửi:
	- Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái;
- Sở Tài chính.


I. Thông tin chung về HTX, Liên hiệp HTX:
Tên HTX, Liên hiệp HTX (viết chữ in hoa): ……………………………………………………………
Giấy chứng nhận đăng ký HTX, Liên hiệp HTX số …………………………………………………..,
cấp lần đầu ngày ………………….., cấp thay đổi lần thứ ………ngày ……………………………..
Nơi cấp: ……………………………………………………………………………………………………
Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………...
Điện thoại: ………………………. Fax: ………………..Email:………………………………………… 
Số tài khoản: …………………………, tại Ngân hàng:………………………………………………… 
Người đại diện theo pháp luật: ………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
II. Nội dung đề nghị hỗ trợ:
Căn cứ Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của HĐND tỉnh Yên Bái ban hành một số chính sách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, HTX, Liên hiệp HTX đề nghị được hỗ trợ như sau:
	 


	
	1. Hỗ trợ thành lập mới HTX, Liên hiệp HTX
	1. Hỗ trợ thành lập mới HTX, Liên hiệp HTX

	 

	2. Hỗ trợ đào tạo
	2. Hỗ trợ đào tạo

	
	 

	Hỗ trợ đào tạo ngắn hạn

	
	 

	Hỗ trợ đào tạo dài hạn

	 

	3. Hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại HTX, Liên hiệp HTX
	3. Hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại HTX, Liên hiệp HTX

	 

	4. Hỗ trợ kinh phí tham gia hội chợ, triển lãm trong nước
	4. Hỗ trợ kinh phí tham gia hội chợ, triển lãm trong nước

	 

	5. Hỗ trợ kinh phí thuê địa điểm và vận hành một số điểm giới thiệu, bán sản phẩm
	5. Hỗ trợ kinh phí thuê địa điểm và vận hành một số điểm giới thiệu, bán sản phẩm

	
	 

	Hỗ trợ thuê địa điểm và vận hành một số điểm giới thiệu, bán sản phẩm trong tỉnh

	
	 

	Hỗ trợ thuê địa điểm và vận hành một số điểm giới thiệu, bán sản phẩm ngoài tỉnh


III. Báo cáo giải trình về nội dung đề nghị hỗ trợ; mức đề nghị hỗ trợ:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
IV. Báo cáo giải trình về việc đáp ứng các điều kiện hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
V.Tài liệu kèm theo gồm có:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
VI. Cam kết của HTX, Liên hiệp HTX:
- HTX, Liên hiệp HTX cam kết sau khi được nhận hỗ trợ sẽ hoạt động sản xuất kinh doanh đúng theo quy định của pháp luật hiện hành; hoạt động liên tục tối thiểu từ 12 tháng trở lên tính từ thời điểm nhận hỗ trợ đến thời điểm HTX, Liên hiệp HTX giải thể/phá sản/dừng hoạt động (trừ lý do bất khả kháng). Nếu vi phạm, HTX, Liên hiệp HTX cam kết sẽ hoàn trả lại toàn bộ kinh phí đã được nhận hỗ trợ trong khoảng thời gian tối đa 03 tháng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc hoàn trả kinh phí này.
- Những thông tin kê khai trong hồ sơ này là trung thực và chính xác, HTX, Liên hiệp HTX cam kết sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về việc kê khai trên./.
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